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CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CỤ THỂ VỀ ĐỘT PHÁ, TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ, CHĂM SÓC  

VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN 

(Kèm theo Kế hoạch số:119/KH-UBND ngày 09/4/2026 của UBND xã Thiện Tân) 
 

TT Chỉ tiêu cụ thể 
Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Đến hết 

năm 2030 

Tầm nhìn 

năm 2045 

Cơ quan chủ trì theo 

dõi đánh giá 

1 
Tăng thêm chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu 

niên từ 1-18 tuổi tối thiểu (cm) 
0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 

Tương đương 

các xã trong 

nước có cùng 

mức phát triển 

Trạm Y tế (theo số liệu 

của Bộ Y tế) 

2 Tuổi thọ trung bình đạt (tuổi) 73,58 74,06 74,54 75,02 75,5 > 80 Phòng Kinh tế 

3 Số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu (năm)     68 > 71 
Trạm Y tế (theo số liệu 

của Bộ Y tế) 

4 
Tỷ lệ tiêm chủng các vắc-xin trong Chương trình tiêm 

chủng thiết yếu (%)  
> 95 > 95 > 95 > 95 > 95 98 Trạm Y tế 

5 
Tỷ lệ người dân thường xuyên tham gia hoạt động thể 

chất (%)  
40 42 44 46 48  

Phòng Văn hóa-Xã hội, 

Trung tâm Dịch vụ 

công ích 

6 
Người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng 

lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 01 lần (%) 
100 100 100 100 100 100 

Trạm Y tế 
7 Người dân được lập sổ sức khỏe điện tử (%) 75 80 85 90 100 100 

8 Tỷ lệ giường bệnh/10.000 dân 34,7 35 35,3 35,6 37  

9 Tỷ lệ giường bệnh tư nhân chiếm từ (%)     15  

10 Số bác sĩ/10.000 dân 12,7 12,9 13,1 13,3 13,5  

11 Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (%) > 98 >98 >98 >98 100 100 Phòng Văn hóa-Xã hội 

12 
Tăng tỷ lệ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm 

y tế cấp xã lên trên 20%. 
    > 20  Trạm Y tế 

13 Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế công lập 85 86,5 88 89 90  Trạm Y tế 

14 
Số Trạm y tế cấp xã được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y 

tế, nhân lực theo chức năng, nhiệm vụ  
5 10 15 15 20 100% 

Phòng Văn hóa-Xã hội, 

Phòng Kinh tế  

15 Số Trạm y tế cấp xã có ít nhất từ 4-5 bác sĩ      65  
Phòng Văn hóa-Xã hội, 

Trạm Y tế  

16 
Thực hiện luân phiên, luân chuyển bác sĩ về làm việc có 

thời hạn tại trạm y tế cấp xã ( lượt) 
10 10 10 10 10  Sở Y tế, UBND xã 

17 Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt %. 100 100 100 100 100 100 
Trạm Y tế, Trung tâm 

Dịch vụ công ích 
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